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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển  

viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2024 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2024 
   

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 617/KH-UBND ngày 25/9/2024 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện chính sách thu hút năm 2024 trên địa bàn tỉnh theo Nghị 

quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 24/7/2024 của HĐND tỉnh; 

Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-SYT ngày 01/10/2024 của Sở Y tế tỉnh Đắk 

Nông về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2024 bằng phương 

thức xét tuyển cạnh tranh; 

Căn cứ Thông báo số 120/TB-SYT ngày 02/10/2024 về tuyển dụng viên chức 

sự nghiệp ngành y tế năm 2024 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh;  

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-SYT ngày 27/10/2024 của Sở Y tế về thành 

lập Hội đồng tuyển dụng viên chức thu hút bác sĩ, tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

ngành y tế năm 2024 bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh (viết tắt là Hội đồng 

tuyển dụng); 

Căn cứ Công văn số 3219/SYT-TCCB ngày 04/10/2024 của Sở Y tế về việc 

bổ sung đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Kế hoạch số 

198/KH-SYT ngày 01/10/2024 và Thông báo số 120/TB-SYT ngày 02/10/2024; 

Căn cứ Công văn số 3365/SYT-TCCB ngày 17/10/2024 của Sở Y tế về việc 

hướng dẫn liên quan đến tiêu chuẩn về ngoại ngữ trong tuyển dụng viên chức năm 

2024 tại Kế hoạch số 198/KH-SYT ngày 01/10/2024 và Thông báo số 120/TB-SYT 

ngày 02/10/2024. 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt tài liệu hướng dẫn ôn tập xét tuyển viên chức sự nghiệp 

ngành y tế năm 2024 (có phụ lục tài liệu kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2024 có 

trách nhiệm triển khai tài liệu và hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự tuyển vòng 

2 theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thành viên Hội đồng tuyển dụng, các ban, tổ giúp việc của Hội đồng tuyển 

dụng, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3;  

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Phòng PA03 – CAT; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban Giám sát Sở Y tế; 

- Các ban, tổ giúp việc HĐTD; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (để niêm yết tại trụ 

Sở và đăng lên Web và Facebook của đơn vị); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (để đăng lên Web 

và Facebook Sở Y tế); 

- Lưu: VT, HĐTD (S). 
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PHỤ LỤC  

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-HĐTD ngày       tháng 12 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng 

viên chức sự nghiệp ngành y tế năm 2024) 

 

I. CHUYÊN NGÀNH DƯỢC 

1. Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 về quy định chi tiết một số 

điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của 

Chính phủ quy định về thuốc và ngyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc. 

biệt; 

2. Thông tư số 21/2013/TT-BYT, ngày 08/8/2013 của Bộ Y tế Quy định về 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong Bệnh viện; 

3. Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện; 

4. Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế  hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh; 

5. Nghị định 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

6. Theo Dược lý học lâm sàng, DS Vũ Thị Phương Thảo, Nhà xuất bản Y 

học, 2005; 

7. Theo Dược lý học, PGS,TS Mai Tất Tố, TS Vũ Thị Trâm, Nhà xuất bản 

Y học, 2007; 

8. Theo Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 về Quy định chi tiết một 

số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt; 

9. Theo sách Quản Lý Dược, Ths Phạm Đình Luyến, Nhà xuất bản Y học, 

2004; 

10. Theo Dược lâm sàng, BS Tô Đình Quỳ, Nhà xuất bản Y học, 2011; 

11. Thông tư 20/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc Ban 

hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, 

thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

bảo hiểm y tế; 

12. Thông tư 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế quy định về 

thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

13. Thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về 

đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; 

14. Thông tư số: 22/2011/TT-BYT ngày 10 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế 

quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện; 

II. CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG 



1. Sách Điều dưỡng cơ bản 1, 2 – Bộ Y tế - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

năm 2009; 

2. Luật số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc Hội về Luật Khám 

bệnh, chữa bệnh; 

3. Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế về quy định 

chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

4. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính Phủ về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

5. Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về hướng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; 

6. Điều dưỡng cơ bản I, II, Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học năm 2007; 

7. Quyết định số 30/QĐ-K2ĐT, ngày 03/03/2020 của Cục Khoa học Công 

Nghệ và Đào tạo về việc ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo bao gồm: 

“Đào tạo người hướng dẫn thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới, Đào tạo 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới, Hướng dẫn tổ chức, quản lý đào tạo 

thực hành lâm sàng cho điều dưỡng viên mới”; 

8. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí sốc phản vệ; 

9. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế về 

việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn; 

10. Tài liệu đào tạo thực hành lâm sàng cho Điều dưỡng viên mới Tập 1, 

Tập 2, Bộ Y tế, Nhà xuất bản Y học năm 2020; 

11. Quyết định số 3916/QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; 

12. Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của liên Bộ Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y; 

13. Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế về quy định 

hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

14. Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

15. Thông tư 13/2012/TT-BYT ngày 20/08/2012 của Bộ Y tế về hướng dẫn 

công tác gây mê – hồi sức của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

16. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế Quy định về 

Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ trưởng Bộ 

Y tế; 

17. Tài liệu Quản lý Điều dưỡng, nhà xuất bản Y học, 2014; 



18. Tài liệu đào tạo Điều dưỡng lão khoa cơ bản, Bệnh viện Lão khoa Trung 

ương, 2019; 

19. Điều dưỡng nội khoa, NXB Y học,2015. Cẩm nang điều dưỡng, Bệnh 

viện Chợ Rẫy, 2019; 

20. Thông tư số 18/2020/TT-BYT,ngày 12 tháng 11 năm 2020 quy định về 

hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

21. Luật An toàn thực phẩm, 2010; 

22. Thông tư số 28/2018/TT-BYT, ngày 26 tháng 10 năm 2018 thông tư quy 

định về quản lý điều trị người nhiễm HIV/AIDS tại các Cơ sở Y tế của Bộ trưởng 

Bộ Y tế; 

23. Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 04 tháng 04 năm 2023 hướng dẫn 

quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

24. Quyết định số 5968/QĐ-BYT, ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS; 

25. Pháp lệnh Dân số, 2013; 

26. Sách Kỹ năng Truyền thông và Giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Truyền 

thông và Giáo dục sức khoẻ Trung ương, Bộ Y tế; 

27. Dinh dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản Y học, 2015; 

28. Thông tư số 20/2021/TT-BYT,ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế 

thông tư quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; 

29. Quyết định 2760/QĐ-BYT, ngày 04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành hướng dẫn chẩn đoán,điều trị Sốt xuất huyết Dengue; 

30. Điều dưỡng Nhi khoa, 2015; 

31. Điều dưỡng Nội khoa, Nhà xuất bản Y học, 2015. 

III. CHUYÊN NGÀNH BÁC SĨ CHUYÊN KHOA VÀ ĐA KHOA 

III.1 LÝ THUYẾT (trừ Bác sĩ Răng Hàm Mặt) 

1. Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh thường gặp ở trẻ em”; 

2. Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sốt 

xuất huyết Dengue.; 

3. Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu 

chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức tích cực”; 

4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

5. Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số 

bệnh truyền nhiễm; 



6. Quyết định số 5152/QĐ-BYT ngày 12/12/2014 của Bộ Y tế về việc ban 

hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn; 

7. Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Thận - Tiết 

niệu”; 

8. Quyết định số 2726/QĐ-BYT ngày 04/7/2023 của Bộ Y tế ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn 

tính; 

9. Quyết định số 1857/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy 

tim cấp và mạn”; 

10.  Quyết định số 3879/QĐ-BYT ngày 30 tháng 09 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị bệnh Nội tiết - Chuyển hóa”; 

11.  Quyết định số 5481/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và 

điều trị Đái tháo đường típ 2”; 

12.  Quyết định số 5643/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh Tai Mũi 

Họng”; 

13.  Quyết định số 3336/QĐ-BYT ngày 20/7/2017 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học truyền máu miễn 

dịch di truyền sinh học phân tử. 

III.2 VỊ TRÍ VIỆC LÀM THEO CHUYÊN KHOA 

A. DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BÁC SĨ CHUYÊN KHOA I VÀ 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

1. Nội dung thi chuyên môn chuyên ngành liên quan chuyên khoa đăng ký. 

B. DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BÁC SĨ ĐA KHOA BS SIÊU ÂM 

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 

1. Chẩn đoán hình ảnh (Dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa), Nhà xuất bản 

giáo dục Việt nam, (Hà nội – 2010); 

2. Bài giảng Siêu âm bụng tổng quát, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh. 

C. DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BÁC SĨ KHOA NGOẠI TỔNG HỢP 

1. Bệnh học Ngoại khoa Đại học Y Hà Nội, Chủ biên: Ts Đoàn Quốc Hưng, 

xuất bản năm 2020. 

D . DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BÁC SĨ ĐA KHOA (PHỤ SẢN) 

1.  Sách Thực hành Sản phụ khoa - Bộ môn Phụ sản - Đại học Y Dược thành 

phố Hồ Chí Minh. Chủ bien PGS.TS Trần Thị Lợi – GS.TS Nguyễn Duy Tài; 



2. Bài giảng Sản khoa của Đại học Y Dược – Bộ môn Phụ sản – Đại học Y 

Dược thành phố Hồ Chí Minh. NXB Y học.2012 – 2020; 

3. Phác đồ điều trị Sản phụ khoa Bệnh viện Từ Dũ, 2019. 

Đ. DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BÁC SĨ ĐA KHOA XÉT NGHIỆM 

(XN-CĐHA) 

1. Quyết định 4401/QĐ-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành 

quy trình kỹ thuật KCB chuyên ngành huyết học – truyền máu-miễn dịch – di 

truyền 2012; 

2. Quyết định 26/QĐ-BYT ngày 03/01/2014 của Bộ Y tế về việc ban hành 

tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành vi sinh y học . 

E. DANH MỤC TÀI LIỆU VTVL BS KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM 

KHUẨN 

1. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế quy 

định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ 

trưởng Bộ Y tế. 

F.  DM TÀI LIỆU LÝ THUYẾT VÀ VTVL BÁC SĨ - TRẠM Y TẾ 

1. Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường 

gặp ở trẻ em”; 

2. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

3. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

4. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy đinh 

chi tiết một số điều của Luật khám, chữa bệnh; 

5. Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực; 

6. Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền 

nhiễm”. 

IV.  CHUYÊN NGÀNH BÁC SĨ RĂNG HÀM MẶT 

1. Quyết định số 3108/QĐ - BYT ngày 28/07/2015 về ban hành tài liệu 

chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về răng hàm mặt của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế; 

2. Quyết định số 3207/QĐ - BYT ngày 29/8/2013 về ban hành tài liệu hướng 

dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm mặt” của Bộ Trưởng Bộ Y tế; 



3. Quyết định số 2121/QĐ - BYT, ngày 21/5/2020  về ban hành tài liệu 

hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Răng Hàm mặt của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

4. Sách “ Phẫu Thuật miệng Tập 1, Gây Tê - Nhổ Răng “ của PGS.TS Lê 

Đức Lánh (Chủ biên ) - Nhà  Xuất Bản Y Học , Năm 2011). 

V. CHUYÊN NGÀNH BÁC SĨ, Y SĨ  Y HỌC CỔ TRUYỀN, VẬT LÝ 

TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

1. Quyết định số: 792/QĐ-BYT ngày 12 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên ngành châm cứu; 

2. Sách phương tễ học- ThS Ngô Anh Dũng – Nhà xuất bản Y học năm 2011; 

3. Quyết định số: 54/QĐ-BYT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

phục hồi chúc năng”; 

4. Quyết định số: 5480/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền. 

VI. CHUYỀN NGÀNH  Y SĨ ĐA KHOA 

1. Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban  hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền 

nhiễm”; 

2. Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

ban hành tài liệu chuyên môn “hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường 

gặp ở trẻ em”; 

3. Quyết định số 2341/QĐ-BYT ngày 07/8/2024 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn “Hướng dẫn xử trí lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh”; 

4. Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

5. Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm; 

6. Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 của Bộ Y tế ban hành tài 

liệu chuyên môn hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực; 

7. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 

2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ; 

8. Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy đinh 

chi tiết một số điều của Luật khám, chữa bệnh. 

VII. CHUYÊN NGÀNH HỘ SINH 



1. Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế về việc phê duyệt 

các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn; 

2. Thông tư số 51/2017/TT - BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

3. Thông tư  số 16/2018 TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế ư quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh,  chữa bệnh; 

4. Quyết định số 3916/ QĐ-BYT ngày 28/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc phê duyệt các hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; 

5. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ về Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh, 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y; 

6. Quyết định số 1493/QĐ-BYT ngày 22/4/2015 cuả Bộ Y tế ban hành tài liệu 

chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí hồi sức tích cực”; 

7. Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 cuả Bộ Y tế phê duyệt tài liệu 

“hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”. 

VIII. CHUYÊN NGÀNH XÉT NGHIỆM (KHOA XÉT NGHIỆM-CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH) 

A. XÉT NGHIỆM 

1. Thông tư 26/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 9năm 2013 của Bộ Y tế về 

hướng dẫn hoạt động truyền máu; 

2. Thông tư 33/2016/TT-BYT ngày 19 tháng 09 năm 2016 của Bộ Y tế 

quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện; 

3. Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế 

ban hành tiêu chí mức đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm y học; 

4. Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Y tế 

hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; 

5. Thông tư Số: 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ 

Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

B. KỸ THUẬT VIÊN HÌNH ẢNH 

1. Tài liệu chuẩn đoán X-quang và kỹ thuật X-quang trong chương trình đào 

tạo Kỹ thuật viên, Trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh; 

2. Thông tư số 51/2017/TT - BYT ngày 29/12/2017 Thông tư hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

 

IX. CHUYÊN NGÀNH CHỐNG NHIỄM KHUẨN   



1. Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế 

quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

X. KẾ TOÁN 

  1. Luật ngân sách Nhà nước số: 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của Quốc 

hội ; 

  2. Thông tư Số: 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính, 

Hướng dẫn chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp; 

  3. Luật Kế toán số 88/2015/QH13,  ngày 20/11/2015 của Quốc hội ; 

  4. Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14, ngày 21/6/2017 của 

Quốc hội; 

  5. Thông tư  61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách , tổ chức được ngân sách 

Nhà nước hỗ trợ ; 

  6. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ, Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách Nhà nước; 

  7. Thông tư 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính, Quy định 

cơ chế quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị 

sự  ghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước; 

  8. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, ngày 21/6/2021 của Chính phủ, Quy định 

cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

  9. Thông tư 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 16 tháng 9 năm 2022 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập hướng dẫn Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính. 

XI. CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH 

1. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

2. Luật Viên chức năm 2010; 

3. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Văn bản hợp nhất (Thông tư số 08/2013/TT-BNV và Thông tư số 

03/2021/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động; 

5. Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 Thông tư hướng dẫn chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

6. Nghị định 120/2020/NĐ-CP ngày ngày 07 tháng 10 năm 2020 Nghị định 

quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 



7. Nghị quyết Số: 76/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ  Ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; 

8. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt đề án văn hóa công vụ; 

9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về công 

tác Văn thư. 

XII. CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Luật Công nghệ thông tin 29/06/2006; 

2. Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định 

trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế; 

3. Thông tư 49/2017/TT-BYT ngày 28/12/2027 của Bộ Y tế quy định về 

hoạt động y tế từ xa; 

4. Quyết định số 5316/QĐ-BYT ngày 22 12 2020 của Bộ Y tế về việc phê 

duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

5. Quyết định 411/QĐ-TTG 2022 ngày 31/03/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số. 
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